PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN NGỮ VĂN 

KHỐI 6
TUẦN 3
(20/9/2021- 27/9/2021)

Phần 1. Ôn bài cũ: 

Nhiệm vụ 1. Ôn nội dung đọc mở rộng theo thể loại “ Bánh chưng, bánh giầy”

Phiếu số 1: Chỉ ra yếu tố kỳ ảo và yếu tố lịch sử có thật trong truyền thuyết “ Bánh chưng, bánh giầy”

	Yếu tố kỳ ảo 
	Yếu tố lịch sử có thật 

	
	


Nhiệm vụ 2. Ôn nội dung Viết “tóm tắt 1 văn bản đã học bằng sô đồ tư duy”

Phiếu số 2: Hãy tóm tắt 1 câu truyện mà em đã học bằng sơ đồ sau:
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Nhiệm vụ 3:  Ôn nội dung nói và nghe: Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất em hãy hoàn thành phiếu học tập sau :

	Phiếu số 3
Yêu cầu:  Em hãy nêu ý kiến làm thế nào để học môn Ngữ văn có hiệu quả.


	Trả lời theo gợi ý sau:

Ý kiển của em

Lý do




Phần 2. Chuẩn bị bài mới

Nội dung tìm hiểu: ôn tập tổng kết bài 1 : Lắng nghe lịch sử nước mình; tìm hiểu bài 2 Miền cổ tích: tri thức đọc hiểu và văn bản Sọ Dừa, Em bé thông minh.
ÔN TẬP

 Nguồn tài liệu: sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo trang 36  (HS có thể đọc sách điện tử trên file giáo viên chủ nhiệm gửi)
Nhiệm vụ 1: Dựa vào bảng sau, hãy tóm tắt nội dung của ba văn bản 
Phiếu học tập số 1

	Văn bản
	Nội dung chính

	Thánh Gióng
	

	Sự tích Hồ Gươm
	

	Bánh chưng,

bánh giầy
	


Nhiệm vụ 2: Liệt kê vào bảng dưới đây một số sự việc, chi tiết, mà em cho là đặc sắc nhất, đáng nhớ nhất trong ba văn bản đã nêu. Giải thích ngắn gọn lý do lựa chọn.

Phiếu học tập số 2

	Nội dung
	Thánh Gióng
	Sự tích

Hồ Gươm
	Bánh chưng bánh giầy

	Sự kiện, chi tiết
	
	
	

	Lý do lựa chọn
	
	
	


Nhiệm vụ 3

Phiếu học tập số 3

	Yêu cầu: Khi đọc một văn bản truyền thuyết cần lưu ý đến những đặc điểm nào của thể loại này?


	Trả lời:


Nhiệm vụ 4

Phiếu học tập số 4

	Yêu cầu: Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ tư duy em cần lưu ý những gì?

	Trả lời:


Nhiệm vụ 5

Phiếu học tập số 5

	Yêu cầu: Bài 1 giúp em hiểu điều gì về lịch sử nước mình?

	Trả lời:


Bài 2: Miền cổ tích

Nội dung tìm hiểu: Tri thức Ngữ văn và văn bản Sọ Dừa

Yêu cầu: học sinh đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi theo phiếu gợi ý.

Nguồn tài liệu: sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo trang 37,38,39,40,41,42 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ văn

Nhiệm vụ: Đọc tri thức đọc hiểu sách giáo khoa trang 37, 38 và thực hiện các yêu cầu sau:

Tìm hiểu đặc trưng thể loại cổ tích

	Yêu cầu
	Câu trả lời (sản phẩm đọc hiểu)

	Cổ tích là gì?
	

	Nêu đặc điểm của cốt truyện cổ tích.
	

	Các kiểu nhân vật trong truyện cổ tích?                   
	

	Chủ đề nổi bật trong truyện cổ tích là gì?
	

	Ngôi kể trong truyện cổ tích?
	


Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản Sọ Dừa

Nhiệm vụ: Đọc văn bản Sọ Dừa sách giáo khoa trang 39,40,41,42 và hoàn thành các yêu cầu sau:

1. Nhân vật Sọ Dừa

a) Sắp xếp lại các sự việc sau theo đúng trình tự xảy ra trong truyện

	(1) Bà mẹ đi hái củi, uống nước trong sọ dừa rồi có mang, sinh ra Sọ Dừa dị hinhfdij dạng

	(2) Sọ Dừa chăm lo học hành, đỗ trạng và đi sứ.

	(3) Sọ Dừa đi sứ về, hết sức vui mừng khi gặp lại vợ trên đảo.

	(4) Ở nhà phú ông, Sọ Dừa gặp được cô út và kết hôn với cô, trút bỏ lốt xấu xí.

	(5) Hai người chị hại em, đẩy vợ Sọ Dừa xuống biển.

	(6) Nhờ làm theo lời dặn của chồng, người vợ thoát nạn và sống trên đảo hoang.

	(7) Hai người chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ.

	(8) Sọ Dừa xin đi chăn bò ở nhà phú ông để phụ giúp mẹ già.


b) Đặc điểm nhân vật

	NHÂN VẬT SỌ DỪA

	
	Biểu hiện
	Nhận xét 

	Ngoại hình
	
	

	Phẩm chất
	
	


2. Yếu tố kì ảo

	Chi tiết
	Ý nghĩa

	Sự ra đời của Sọ Dừa (Bà mẹ mang thai sau khi uống nước trong sọ dừa, hình dáng của Sọ Dừa).
	

	Sọ Dừa chăn bò giỏi, thổi sáo hay.
	

	Chàng chuẩn bị đủ sính lễ; biến thành chàng trai khôi ngô.
	

	Vợ Sọ Dừa thoát khỏi bụng cá, sống sót
	

	Gà trống gáy thành tiếng người,…
	


Văn bản : Em bé thông minh
Nhiệm vụ: Đọc văn bản “Em bé thông minh”  sách giáo khoa trang 43,44,45,46  và chọn đấp án đúng:
Câu 1 . Nhân vật chính trong truyện em bé thông minh là ai?

A. Nhà vua

B. Em bé

C. Viên quan

D. Hai cha con em bé

Câu 2 . Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

A. Nhân vật mồ côi, bất hạnh

B. Nhân vật thông minh

C. Nhân vật chịu nhiều thiệt thòi

D. Nhân vật có nhiều phẩm chất tốt đẹp, bên ngoài xấu xí

Câu 3.Em bé thông minh được hưởng vinh hoa vì sao?

A. Nhờ may mắn và tinh ranh

B. Nhờ sự trợ giúp của thần linh

C. Nhờ được nhà vua yêu mến

D. Nhờ thông minh, nhờ kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân

Câu 4. . Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là?

A. Gây cười

B. Phê phán những kẻ ngu dốt

C. Khẳng định sức mạnh của con người

D. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người

Câu 5 . Chiến thắng của em bé có được, có nhờ tới sự giúp đỡ của ai?

A. Không được thần linh giúp đỡ

B. Thần linh mách bảo trong giấc mơ

C. Thần linh giúp một phần rất nhỏ

D. Thần linh giúp đỡ nhưng người nghe không nhận thấy

Câu 6. Yếu tố kì ảo có vai trò gì trong truyện em bé thông minh?
A. Giúp truyện hấp dẫn hơn

B. Giải quyết khó khăn mà em bé không vượt qua được

C. Không tồn tại trong truyện

D. Giúp câu chuyện về em bé thông minh trở thành truyện cổ tích

Câu 7.Yếu tố không được sử dụng trong truyện em bé thông minh là gì?

A. Kì ảo

B. Hiện thực

C. Bất ngờ

D. Mâu thuẫn

Câu 8. Tác giả sử dụng hình thức câu đố với mục đích nào?

A. Đề cao trí tuệ nhân dân, trí tuệ dân tộc

B. Tạo tình huống để câu chuyện diễn ra theo đúng dụng ý nghệ thuật của mình

C. Tạo yếu tố bất ngờ để tăng sức hấp dẫn của câu chuyện

D. Kích thích sự tò mò của người nghe, người đọc
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